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Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có diện tích 85.754 ha,  nằm về phía Tây Bắc tỉnh Quảng Bình, dọc biên giới Việt - Lào có toạ độ địa lý: 17o20' - 17o48' vĩ độ Bắc và 105o46' - 106o24' kinh độ Đông.

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là thế giới thu nhỏ về lịch sử phát triển vỏ trái đất trong cả một quá trình lâu dài của quá khứ, nó có những giá trị toàn cầu, sự đa dạng về địa chất, những đặc thù, đặc hữu và đáp ứng tiêu chí Di sản Thiên nhiên Thế giới về lịch sử phát triển vỏ trái đất.

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có những giá trị mang tính toàn cầu:

Phong Nha - Kẻ Bàng là khu Karst cổ có ý nghĩa và có giá trị nhất ở Đông Nam Á và trên thế giới thể hiện ở các đặc điểm sau:

- Khu vực có cấu trúc địa chất phức tạp, thành phần thạch học và quy luật phân bố đa dạng. Ở đây có các loại đá: cát kết, cát kết dạng quaczit, bột kết, đá phiến sét, đá vôi, đá vôi silic, đá macnơ, granit, granodiorit, diorit, aplit, pecmatit…

- Khu vực có lịch sử phát triển vỏ trái đất lâu dài, từ kỷ Ordovic (460 triệu năm) đến nay, trải qua 5 chu kỳ kiến tạo lớn: Ordivic – Silur muộn (O3-S1); Devon giữa - Devon muộn (D2-D3); Carbon - Permi (C-P); Mezozoi (T, J, K) và Kainozoi (E, N, Q).
- Các quá trình địa chất nội - ngoại sinh phức tạp đã và đang diễn ra từ Trias đến nay, là nguyên nhân tạo nên sự đa dạng của địa hình và địa mạo khu vực:

Địa hình Karst đặc trưng cho Karst cổ nhiệt đới được hình thành chủ yếu trong Kainozoi chiếm 2/3 diện tích vùng Di sản, tạo nên một hoang mạc đá vôi lớn nhất thế giới (Pierre G. 1966).

Địa hình phi Karst: đồi núi thấp, đỉnh tròn, các bề mặt san bằng, các thềm mài mòn - tích tụ dọc thung lũng sông Son, sông Chày và phân bố ven rìa khối đá vôi trung tâm.

Địa hình chuyển tiếp, có sự xen kẽ phức tạp giữa các khối đá vôi và địa hình lục nguyên.

- Đặc trưng của địa hình Karst Phong Nha - Kẻ Bàng là có tuổi cổ, bắt đầu hình thành từ giai đoạn tạo núi Mezozoi (Trias, Jura, Creta). Quá trình Karst để lại các dấu ấn rõ nét và độc đáo như “hang Sông”, “hang Khô”, “hang dạng bậc”, “hang treo” hang “dạng cành cây” và hang “cắt nhau”..., liên quan đến các pha tạo núi và đứt gãy kiến tạo trong Kainozoi từ Oligocen (34 triệu năm) đến nay.

- Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là nơi sinh sống tự nhiên quan trọng và có ý nghĩa nhất đối với việc bảo tồn đa dạng sinh học và là nơi chứa đựng nhiều loài động vật và thực vật quý hiếm đang bị đe dọa. Lớp che phủ rừng trên vùng Phong Nha - Kẻ Bàng có nhiều loại thảm thực vật phong phú và đa dạng. Đây là mẫu điển hình của lớp thảm thực vật trên núi đá vôi và hầu như không thấy ở các nước khác trong khu vực.

Khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng có sự đa dạng về địa chất cao:

- Đá vôi cổ (tuổi Paleozoi) và đa dạng, có thành phần vật chất, màu sắc và cấu tạo khác nhau:

Đá vôi tuổi Devon dạng khối, màu xám nhạt, xen các lớp đá vôi sét, vôi silic màu xám đen (ở khu vực cửa hang Phong Nha, hang Tối...).

Đá vôi tuổi Carbon - Permi chiếm gần hết diện tích khối đá vôi, có thành phần CaCO3 chiếm trên 95%, cấu tạo khối (Platform), phân bố liền khối được thành tạo trong giai đoạn kiến tạo bình ổn.

- Karst nhiệt đới điển hình phát triển gắn liền với các chu kỳ kiến tạo:

Khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng có 7 bậc độ cao hang động và bề mặt san bằng, liên quan đến 7 chu kỳ nâng lên do kiến tạo: Oligocen, Miocen, Pliocen, Pleitocen sớm (QI), Pleitocen giữa muộn (QII-III), Pleitocen muộn (QIII2) và Holocen sớm - giữa (QIV1-2).

- Tính độc đáo so với Karst ở các nước trên thế giới:

Khác với Karst ôn đới ở các nước châu Âu như Vườn Quốc gia Pirin (ở Bungari), Vườn Quốc gia hồ Plitvice (Croatia), hang động Skocjan (Slovenia), Vườn Quốc gia Daler - Yorkshire (Anh), hang động Carlsbad và Vườn Quốc gia hang Mammothe (Mỹ).... Phong Nha - Kẻ Bàng là khu Karst nhiệt đới ẩm điển hình. Quá trình xói mòn cơ học và rửa lũa hoá học CaCO3 do dòng sông lũ nhiệt đới trong hang dâng cao ở vùng là hết sức mãnh liệt, mang tính đột phá do thung lũng hệ thống sông và sông ngầm rất hẹp, là bồn thu nước duy nhất nằm sát đường phân thuỷ Việt  - Lào để đổ vào sông Gianh. Các ngấn nước gặm mòn vào sâu trong trần và vách hang, các bãi cát sạn thành phần lục nguyên kiểu “thềm” và “bãi bồi” ven sông ngầm và “nón phóng vật” của hang nhánh là dấu hiệu đặc trưng của Karst nhiệt đới Phong Nha - Kẻ Bàng.

So với Karst các vùng nhiệt đới khác ở Đông Nam Á như Vườn Quốc gia Gunung Mulu (Malaysia), Vườn Quốc gia Lorents (Indonesia) ở chỗ, các khu Karst ở Đông Nam Á có tuổi trẻ, chủ yếu phát triển trong Đệ tứ trên nền đá vôi trẻ có tuổi từ Oligocen (khoảng 34 triệu năm). Trong khi đó đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng có tuổi rất cổ (Paleozoi), từ kỷ Devon (397 triệu năm) đến Permi (250 triệu năm).

Cách đây 34 triệu năm khi đá vôi dạng ám tiêu (reef) của Đông Nam Á bắt đầu được thành tạo ở biển thì khối đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng đã đang diễn ra quá trình hình thành hang động trên lục địa, nghĩa là có tuổi cổ hơn ít nhất là 34 triệu năm.

So với Karst ở Thái Lan và Lào:

Ở Thái Lan: hang động phát triển trên đá vôi Permi, tổng chiều dài hang không lớn (khoảng 40km), lại phân bố rãi rác ở nhiều nơi, trong khi đó hệ thống hang động chỉ riêng ở khối Phong Nha - Kẻ Bàng đã có tổng chiều dài khoảng 80km (theo số liệu 1998).

Ở Lào: hệ thống hang động chưa được điều tra đầy đủ, chủ yếu phát triển trong đá vôi tuổi Carbon - Permi, nối tiếp với khối Phong Nha - Kẻ Bàng, còn ở những khu vực khác Karst phát triển yếu.

Những đặc thù, đặc hữu của khu động Phong Nha - Kẻ Bàng:

Nằm trong khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, động Phong Nha có những nét đặc thù, đặc hữu riêng như:

- Có sông ngầm (hang sông) dài.

- Đá vôi liền một dải dạng khối rộng lớn còn bảo tồn được các kiểu cấu trúc địa chất, địa hình, địa mạo và rừng nguyên sinh nhiệt đới.

- Hang động phát triển trong đá vôi dạng khối tinh khiết nên hình thành nhiều hệ thống cắt nhau cùng tuổi và nhiều thế hệ.

- Hệ thống thạch nhũ đẹp, kỳ ảo, có nhiều thế hệ thạch nhũ chồng gối lên nhau có tuổi tương ứng với tuổi của các bậc hang động.

Kết quả hội thảo khoa học về di tích danh thắng Phong Nha - Xuân Sơn được tổ chức tại Quảng Bình tháng 4 năm 1997 đã kết luận bảy cái nhất hang Phong Nha: Hang nước dài nhất; Cửa hang cao và rộng nhất; Bãi cát và đá rộng đẹp nhất; Hồ ngầm đẹp nhất; Thạch nhũ tráng lệ và kỳ ảo nhất; Dòng sông ngầm dài nhất Việt Nam (13.969m) và Hang khô rộng và đẹp nhất.

Về lịch sử phát triển vỏ trái đất khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng:

Vùng Phong Nha - Kẻ Bàng có một cấu trúc địa chất đa dạng và phức tạp, có 5 nếp lồi và 5 nếp lõm cơ bản:

- Nếp lồi dạng vòm Đồng Hới: dài 10-20km, rộng 5-8km. Nhân nếp lồi có tuổi Cambri. Trục nếp lồi có dạng cánh cung, lưng quay về phía Tây Nam.

- Nếp lồi Đại Đủ: dạng cánh cung dài 20-25km, rộng 6-7km. Nhân nếp lồi có tuổi Devon sớm (D1).

- Nếp lồi Đông Phường: dài 20-25km, rộng 2-4km. Nhân nếp lồi có tuổi Devon giữa (D2e), trục có phương Tây Bắc - Đông Nam.

- Nếp lồi Cao Mại: dài 15-20km, rộng 2-km. Nhân nếp lồi có tuổi Devon sớm (D1), trục có phương Tây Bắc - Đông Nam.

- Nếp lồi Si Thượng.

- Nếp lõm dạng địa hào Rào Nậy (nằm ngoài khu vực Di sản).

- Nếp lõm Quy Đạt: dài 20-25km, rộng 3-4km nằm giữa 2 nếp lồi Si Thượng và Cao Mại.

- Nếp lõm Phong Nha chạy từ Đường 20 lên Thác Dài.

- Nếp lõm Thác Dài - Marai: dài 15-20km, rộng 5-6km. Nhân nếp lõm là đá vôi C-P.

- Nếp lõm Trung Thuần (nằm ngoài vùng Di sản).

Hệ thống đứt gãy bao gồm 2 hướng chính và 2 hướng phụ.

Hai hướng chính là Tây Bắc - Đông Nam và Đông Bắc - Tây Nam có tuổi cổ trước Ordovic - Silur tái hoạt động trong Kainozoi. Hướng Đông Bắc - Tây Nam xuất hiện chủ yếu trong Kainozoi đóng vai trò quyết định tạo hệ thống hang động Phong Nha - Kẻ Bàng.

Hai hướng phụ là hướng vĩ tuyến và kinh tuyến.

Thành phần thạch học và cấu trúc địa chất đa dạng là kết quả của lịch sử phát triển địa chất lâu dài mang tính chất hành tinh và tính độc đáo của địa phương với 5 giai đoạn phát triển đặc trưng:

- Giai đoạn Ordovic muộn - Silur: Vỏ trái đất bị phá vỡ, sụt lún, tạo các trầm tích lục nguyên hệ tầng Long Đại (O3 - S1lđ).

- Giai đoạn Devon giữa - muộn: Vỏ trái đất bị sụt lún lần thứ hai, biển được mở rộng. Các trầm tích tiến hoá về thành phần từ cát kết, bội kết đến argilit, xen đá vôi.

- Giai đoạn Carbon - Permi: Tạo đá vôi dạng khối tuổi Carbon - Permi. Vỏ trái đất ở vùng Phong Nha - Kẻ Bàng bị phá vỡ lần thứ  ba, tạo thành các bồn trũng nông, dạng đẳng thước.

- Giai đoạn tạo núi Mezozoi (Trias, Jura, Creta): Khối đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng bị nâng lên khỏi mặt biển, xảy ra các quá trình Karst, phong hoá và bóc mòn.

- Giai đoạn Kainozoi: Giai đoạn tạo núi và hang Karst cổ khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng có giá trị cảnh quan, đặc trưng địa hình, địa mạo đa dạng ở 7 bậc tiêu biểu:

1,600-1,400m: Oligocen

1,000-800m (phía Tây), 700-600m (phía Đông): Miocen

600- 400m và 300-200m: Pliocen

100-80m (Gian băng Gond - Mindel)

80-60m (Gian băng Mindel - Riss)

40-25m và 25-15m (Gian băng Riss - Wurm), và 15-16m: Biển tiến Flandrian

Với những giá trị khoa học về quá trình phát triển và tiến hoá của vỏ trái đất khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng, tại phiên họp lần thứ 27 của UNESCO diễn ra tại Cộng hoà Pháp vào tháng 7 năm 2003, Hội đồng Di sản Thế giới đã công nhận Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là Di sản Thiên nhiên Thế giới với tiêu chí về lịch sử phát triển vỏ trái đất.

Để bảo tồn và phát huy các giá trị khoa học của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, việc tiếp tục nghiên cứu khoa học trên tất cả các lĩnh vực thuộc khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

N.Đ.L
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